
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 2121154282 01BS/D21 Ngô Văn Tiến 01/01/1991 D21EDT 1.65 2.65 2.15  TB Đà Nẵng

2 161325273 02BS/D21 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 16/04/1992 D21KDN 2.65 2.00 2.33  TB Quảng Trị

3 1810214484 03BS/D21 Phan Huỳnh Hảo 22/09/1994 D21KDN 3.65 3.00 3.33  K Đà Nẵng

4 2126261458 04BS/D21 Hoàng Mỹ Linh 03/08/1993 D21KDN 2.65 2.00 2.33  TB Gia Lai

5 2126261452 05BS/D21 Phan Lê Bảo Như 10/08/1991 D21KDN 2.33 2.65 2.49  TB Đà Nẵng

6 161325647 06BS/D21 Nguyễn Hữu Đan Thanh 12/10/1992 D21KDN 3.65 4.00 3.83  G Đà Nẵng

7 2126261394 07BS/D21 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/03/1991 D21KDN 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

8 2126261430 08BS/D21 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/01/1992 D21KDN 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

9 2126261405 09BS/D21 Trần Thị Thu Thảo 08/12/1991 D21KDN 3.33 2.33 2.83  K Đà Nẵng

10 161326746 10BS/D21 Nguyễn Thị Lê Vân 23/07/1992 D21KDN 4.00 2.33 3.17  K Quảng Ngãi

11 2126251289 11BS/D21 Phạm Thị Ngọc Bích 28/11/1991 D21KKT 3.00 2.33 2.67  K Đà Nẵng

12 161326970 12BS/D21 Trần Thành Đạt 18/11/1991 D21KKT 3.00 2.33 2.67  K Quảng Nam

13 2127251302 13BS/D21 Bùi Quốc Việt 03/05/1993 D21KKT 3.33 2.00 2.67  K Đà Nẵng

14 2126211149 14BS/D21 Nguyễn Thị An 10/02/1991 D21QTH 2.65 2.00 2.33  TB Quảng Nam

15 2127211178 15BS/D21 Trương Khắc Mừng 22/03/1994 D21QTH 2.65 2.33 2.49  TB Quảng Trị

16 2126211167 16BS/D21 Hoàng Thị Nguyệt 06/02/1993 D21QTH 3.33 2.00 2.67  K Quảng Trị

17 2126211170 17BS/D21 Đỗ Thị Minh Tâm 01/08/1991 D21QTH 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

18 161447414 18BS/D21 Lương Thị Phương Thảo 10/05/1992 D21QTH 3.33 2.00 2.67  K Đà Nẵng

19 171135791 19BS/D21 Nguyễn Trần Hoàng Linh 07/01/1992 D21TPM 3.33 2.33 2.83  K Đồng Tháp

20 2126121043 20BS/D21 Nguyễn Thị Minh 26/03/1992 D21TPM 3.00 2.00 2.50  K Quảng Nam

21 1810114529 21BS/D21 Trần Thị Thương 19/11/1994 D21TPM 3.33 2.00 2.67  K Thái Bình

22 2121619848 22BS/D21 Lâm Đăng Khoa 17/11/1994 D21XDD 3.00 2.00 2.50  K Đà Nẵng

23 2121619847 23BS/D21 Lê Văn Sinh 30/07/1994 D21XDD 3.00 2.65 2.83  K TT.Huế

1 171216334 01BSTC/D20Nguyễn Văn Tấn 24/07/1992 D20XDD 2.00 2.65 2.33  TB Quảng Nam

1 171135792 01BSTC/D20Nguyễn Thắng Lợi 17/01/1993 D20TMT 2.33 4.00 3.17  K Kon Tum
Ghép

HP2

2 202061289802BSTC/D20Hoàng Đức Phương 20/12/1989 D20XDD 1.65 3.33 2.49  TB Đà Nẵng
Ghép

HP2

1 192171575001BSTC/D19Mai Tất Đạt 01/11/1991 D19DLK 2.33 1.65 2.00  TB Điện Biên
Ghép

HP1

1 182712729001BSTC/D18BHoàng Văn Anh Khoa 14/07/1991D18TPM1B 3.33 1.65 2.49  TB Đà Nẵng
Ghép

HP1

2 182626808302BSTC/D18BNguyễn Thị Trà My 23/09/1991D18KDN4B 3.65 1.65 2.65  K Quảng Nam
Ghép

HP1

3 182721765703BSTC/D18BĐoàn Văn Đào 05/09/1989D18QTHB3 3.33 2.33 2.83  K Đà Nẵng
Ghép

HP1

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2016

HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D21 (2015-2017) HỆ LIÊN THÔNG



P. ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức ToànThS. Lê Đức Trọng Phan Phụng Hội

Tổng số:  23 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC



1 01BS/D21

2 02BS/D21

3 03BS/D21

4 04BS/D21

5 05BS/D21

6 06BS/D21

7 07BS/D21

8 08BS/D21

9 09BS/D21

10 10BS/D21

11 11BS/D21

12 12BS/D21

13 13BS/D21

14 14BS/D21

15 15BS/D21

16 16BS/D21

17 17BS/D21

18 18BS/D21

19 19BS/D21

20 20BS/D21

21 21BS/D21

22 22BS/D21

23 23BS/D21


